
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:           - QĐKT/TWĐTN-VP 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Khen thưởng  

---------  

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2019 của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn; 

- Theo đề nghị của Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn 

tại Tờ trình số 256-TTr/CNĐT ngày 23 tháng 9 năm 2022 và Văn phòng Trung 

ương Đoàn. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 42 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

 

Đã đạt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc 

lần thứ IX, năm 2022 

 

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô 

thị Trung ương Đoàn và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại điều 1 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Các tỉnh, thành, đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THỨ NHẤT 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Huy 

 



DANH SÁCH  

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

(Kèm theo Quyết định số      - QĐKT/TWĐTN-VP ngày   /   /2022) 

----------- 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Văn Khoa 
Phó Đội trưởng Phòng Tham mưu, Công an 

tỉnh Hà Nam 

2  Bùi Thành Trung 

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế 

Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 

Bộ Công an 

3  Vũ Thế Anh 

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 1, 

Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh 

CSCĐ, Bộ Công an 

4  Triệu Thị Biển 
Phó Trưởng Phòng Quan hệ công chúng, 

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

5  Lê Thanh Hằng 

Phó Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục 

sức khỏe, Viện Huyết học – Truyền máu 

Trung ương 

6  Nguyễn Văn Thành 
Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy - 

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

7  Đào Trọng Anh Dũng 
Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị 

Trường Sĩ quan Chính trị 

8  Nguyễn Thị Hương 

Công chức Văn phòng HĐND – UBND 

phường Đồng Lạc, TP. Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 

9  Vũ Thị Yến 

Nhân viên Thư viện - Thiết bị, Trường Tiểu 

học Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

10  Ngô Hiển Vinh 
Giao dịch viên Phòng Kế toán Nhà nước, 

Kho bạc Nhà nước Bến Tre 

11  Nguyễn Thanh Toàn 
Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Kon Tum 

12  Hoàng Trung Kiên 
Ban quản lý Bảo trì đường bộ, Sở Giao thông 

Vận tải tỉnh Cao Bằng 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

13  Lâm Vũ Linh 
Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, 

Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu 

14  Thiềm Văn Ty 
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

15  Hồ Quốc Hùng 

Trưởng phòng Thí nghiệm cơ khí – Tự động 

hóa – Vật liệu mới, Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và 

Công nghệ TP. Cần Thơ 

16  Trần Hoàng Hảo 
Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch TP. Cần Thơ 

17  Ngân Thị Thanh Hoà 
Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, 

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

18  Nguyễn Thị Phượng 
Chuyên viên Văn phòng Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam 

19  Nguyễn Thái Phiên 
Diễn viên Đoàn Tuồng Đào Tấn, Nhà hát 

Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định 

20  Châu Anh Nam 
Phó Đội trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh 

Bình Định 

21  Trần Đại Lâm 
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

UBND TP. Đà Nẵng 

22  Nguyễn Tấn Thế Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

23  Nguyễn Ngọc Trầm Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Ngãi 

24  Nguyễn Thành Trung 
Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi 

25  Phạm Minh Khanh 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội, Công an tỉnh Phú Yên 

26  Võ Bình Tuyến 
Chuyên viên Ban Nội chính, Tỉnh ủy Khánh 

Hòa 

27  Nguyễn Bạch Thu Sương 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

28  Nguyễn Hoài Thương 

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, 

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ 

29  Nguyễn Công Vượng 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

30  Hoàng Thị Nhàn 
Công chức Văn hóa, UBND xã Cẩm Đường, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

31  Thái Ngô Hiếu 
Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Trảng Bom 

– Phòng PC07 – Công an tỉnh Đồng Nai 

32  Nguyễn Văn Trường 

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng - Môi trường, UBND xã Đá Bạc, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

33  Nguyễn Việt Bách 
Kiểm tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

34  Bùi Thị Mỉ 

Nhân viên Phòng Giáo dục Tư vấn, Cơ sở 

Cai nghiện ma túy số 3 trực thuộc Lực lượng 

TNXP, TP. Hồ Chí Minh 

35  Lê Nguyên Ngân 

Trưởng Phòng Thử nghiệm Vật liệu - Linh 

kiện Nano và Ứng dụng, Viện Công nghệ 

Nano, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

36  Phạm Hoàng Phước 

Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Văn hóa - 

Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ 

Chí Minh 

37  Lê Ngọc Quí 
Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Viện Y 

Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh 

38  Võ Tấn Sang 

Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí 

Minh 

39  Phạm Đình Thành 
Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở 

Tư pháp TP. Hồ Chí Minh 

40  Trịnh Lê Như Thảo 

Chuyên viên Phòng Quy hoạch - Phát triển 

tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí 

Minh 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

41  Lê Khắc Tuấn 
Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

42  Trần Huyền Trang 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến 

đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 


		2022-09-23T15:53:13+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700


		2022-09-23T16:49:04+0700




